	TRƯỜNG THCS BA ĐÌNH
TỔ XÃ HỘI
[image: Description: C:\Users\bd\Desktop\LOGO.jpg]
	ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LẦN 1
 NĂM HỌC 2022 - 2023
Môn: NGỮ VĂN - Lớp 9
Thời gian làm bài: 90 phút
Ngày kiểm tra: 6/4/2023
( Đề thi gồm một trang)
---------------------------------



PHẦN I (6.0 điểm). Trong văn bản “Những ngôi sao xa xôi”, tác giả Lê Minh Khuê đã viết:
     (…) “Vắng lặng đến phát sợ. Cây còn lại xơ xác. Đất nóng. Khói đen vật vờ từng cụm trong không trung, che đi những gì từ xa. Các anh cao xạ có nhìn thấy chúng tôi không? Chắc có, các anh ấy có những cái ống nhòm có thể thu cả trái đất vào tầm mắt. Tôi đến gần quả bom. Cảm thấy có ánh mắt các chiến sĩ dõi theo mình, tôi không sợ nữa. Tôi sẽ không đi khom. Các anh ấy không thích cái kiểu đi khom khi có thể cứ đàng hoàng mà bước tới.”. 
                                                  (Trích Ngữ văn 9, tập II, NXB Giáo dục 2017)
Câu 1 (1,0 điểm). Trong đoạn trích trên, nhân vật xưng “tôi” là ai và đang bắt đầu làm công việc gì? Theo em, vì sao khi bắt đầu công việc đó, “tôi” có cảm giác “Vắng lặng đến phát sợ” nhưng sau đó “tôi” lại “không sợ nữa”? 
Câu 2 ( 0,5 điểm). Chỉ ra và gọi tên thành phần biệt lập có trong đoạn trích trên 
Câu 3 (3,5 điểm). Dựa vào tác phẩm “Những ngôi sao xa xôi”, em hãy viết một đoạn văn theo cách lập luận diễn dịch (khoảng 12 câu) làm rõ tinh thần chiến đấu của “tôi” và những người đồng đội. Trong đoạn có sử dụng hợp lí một câu có thành phần biệt lập  phụ chú và một phép thế (gạch chân và chú thích rõ thành phần biệt lập phụ chú avf từ ngữ dùng làm phép thế).
Câu 4 (1,0 điểm). Đứng trước một trận chiến đấu, cho dù khó khăn nguy hiểm đến đâu, người chiến sĩ luôn trong tư thế chủ động. Hãy ghi lại một vài câu thơ khác đã học trong chương trình Ngữ văn lớp 9 diễn tả tư thế đó của người lính cụ Hồ. Nêu rõ tên bài thơ, tên tác giả. 
PHẦN II (4 điểm). Đọc đoạn trích sau và thực hiện yêu cầu bên dưới:
      “Ước mơ giống như bánh lái của một con tàu. Bánh lái có thể nhỏ và không nhìn thấy được, nhưng nó điều khiển hướng đi của con người. Cuộc đời không có ước mơ giống như con tàu không có bánh lái. Cũng như con tàu không có bánh lái, người không ước mơ sẽ trôi dạt lững lờ cho đến khi mắc kẹt trong đám rong biển.”
                    (Theo Hành trang vào đời, Bùi Hữu Giao, NXB Thanh Niên) 
	Câu 1(0,5 điểm). Xét về cấu tạo, câu văn: “Bánh lái có thể nhỏ và không nhìn thấy được, nhưng nó điều khiển hướng đi của con người.” thuộc kiểu câu gì? 
	Câu 2 (1,5 điểm). Ghi lại những câu văn có sử dụng phép so sánh trong đoạn trích. Việc tác giả sử dụng liên tiếp các phép so sánh có ý nghĩa gì? 
Câu 3 (2,0 điểm). Từ đoạn ngữ liệu trên cùng những hiểu biết xã hội, em hãy viết đoạn văn khoảng 2/3 trang giấy thi nêu suy nghĩ của em về vai trò của ước mơ đối với cuộc sống của mỗi người.

-----HẾT-----

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM

	Phần I (6 điểm)

	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	1
	- Nhân vật xưng “tôi” là Phương Định
- Cô đang bắt đầu công việc phá bom
- Khi bắt đầu công việc đó, “tôi” có cảm giác “Vắng lặng đến phát sợ” nhưng sau đó “tôi” lại “không sợ nữa” vì:
+ Cô cảm nhận được đồng đội đang ở cạnh tiếp sức và trợ giúp cho cô
+ Lòng tự trọng, sự dũng cảm và tinh thần trách nhiệm của một người chiến sĩ đã giúp cô bình tĩnh lại.
	0,25
0,25


0,25
0,25

	2
	- Thành phần biệt lập tình thái: “chắc có” trong câu “Chắc có, các anh ấy có những cái ống nhòm có thể thu cả trái đất vào tầm mắt.”
	


	3
	a) Hình thức:
- Viết đúng hình thức đoạn văn diễn dịch.
- Đảm bảo số câu, diễn đạt mạch lạc, không sai lỗi chính tả, lỗi câu…
- Sử dụng hợp lí và chú thích rõ: thành phần biệt lập và phép thế
	
0,25
0,25
0,5

	
	b) Nội dung: Đảm bảo các ý sau
* Nghệ thuật: cách kể chuyện tự nhiên, lựa chọn ngôi kể phù hợp, nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật
* Nội dung: đảm bảo các ý
- Hoàn cảnh chiến đấu
- Tinh thần chiến đấu:
+ Sẵn sàng nhận nhiệm vụ
+ Chiến đấu dũng cảm, không sợ hi sinh, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ
	
0,5


0,5
2,0


	4
	- HS ghi đúng các câu thơ có nội dung theo yêu cầu một trong các tác phẩm:
+ Đồng chí (Chính Hữu)
+ Bài thơ về tiểu đội xe không kính (Phạm Tiến Duật)
	0,5
0,25/0,25

	Phần II (4 điểm)

	1
	- Xét về cấu tạo, câu văn thuộc kiểu câu ghép
	0,5

	2
	- Các câu văn có sử dụng biện pháp so sánh:
+ Ước mơ giống như bánh lái của một con tàu.
+ Cuộc đời không có ước mơ giống như con tàu không có bánh lái.
+ Cũng như con tàu không có bánh lái, người không ước mơ sẽ trôi dạt lững lờ cho đến khi mắc kẹt trong đám rong biển.”
- Tác dụng:
+ Tăng khả năng diễn đạt,  làm cho lời văn giàu hình ảnh, gợi cảm
+ Nhấn mạnh làm nổi bật sức mạnh của ước mơ đối với cuộc sống của con người
	0,5





0,5
0,5

	3
	a) Hình thức:
- Đúng hình thức đoạn văn, đảm bảo số trang, lập luận chặt chẽ
	
0,25

	
	b) Nội dung: Đảm bảo các ý sau
* Nêu vấn đề: vai trò của ước mơ
* Giải thích: Ước mơ là gì?
* Vai trò của ước mơ
* Bàn luận:
- Làm thế nào để xây dựng những ước mơ cao đẹp và biến nó thành hiện thực
- Phê phán
* Bài học, hành động
- Bài học rút ra cho bản thân
- Hành động cụ thể
=> Lưu ý: HS có thể lập luận theo cách riêng nhưng phải hợp lí và rõ vấn đề.
	
0,25
0,25
0,5
0,25


0,5
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